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	ĐỀ ÔN TẬP GHK1 NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn thi: Vật lí 10
Thời gian làm bài 45 phút không tính thời gian phát đề


Họ và tên học sinh:……………………………………………………………. Lớp:………………………
Phần I. TRẮC NGHIỆM  (28 câu - 7 điểm) 						
Câu 1: [NB] Lĩnh vực nghiên cứu nào sau đây là của Vật lí?
A. Nghiên cứu về các dạng chuyển động và cách dạng năng lượng khác nhau.
B. Nghiên cứu về số lượng và hình dạng không gian của thế giới hiện thực.
C. Nghiên cứu về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và đặc điểm xã hội của một quốc gia.
D. Nghiên cứu về sự hình thành và phát triển của các tầng lớp, giai cấp trong xã hội.
Câu 2: [NB] Mục tiêu của Vật lí là gì?
A. Khám phá ra quy luật tổng quát nhất chi phối sự vận động của vật chất và năng lượng, cũng như tương tác giữa chúng ở các cấp độ vi mô và vĩ mô.
B. Khám phá ra quy luật tổng quát nhất chi phối sự vận động của vật chất ở các cấp độ vi mô và vĩ mô.
C. Khám phá ra quy luật tổng quát nhất chi phối sự vận động của vật chất và năng lượng ở các cấp độ vi mô và vĩ mô.
D. Khám phá ra quy luật tổng quát nhất chi phối sự tương tác giữa các sự vật và hiện tượng trong tự nhiên ở cấp độ vĩ mô.
Câu 3: [NB] Các hiện tượng Vật lí nào sau đây không liên quan đến phương pháp thực nghiệm?
A. Tính toán quỹ đạo chuyển động của Thiên vương tinh dựa vào toán học.
B. Thả rơi một vật từ trên cao xuống mặt đất.
C. Kiểm tra sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình nóng chảy hoặc bay hơi của một chất.
D. Ném một quả bóng lên trên cao.
Câu 4: [TH] Cho các bước tiến hành quá trình tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí như sau:
(1) Phân tích số liệu.
(2) Quan sát, xác định đối tượng cần nghiên cứu.
(3) Thiết kế, xây dựng mô hình kiểm chứng giả thuyết.
(4) Đề xuất giả thuyết nghiên cứu.
(5) Rút ra kết luận.
Thứ tự đúng của các bước tiến hành là
A. (2), (4), (3), (1), (5).	B. (1), (2), (3), (4), (5).	C. (2), (4), (1), (3), (5).	D. (4), (3), (1), (2), (5).
Câu 5: [NB] Thành tựu nghiên cứu nào sau đây của Vật lí được coi là có vai trò quan trọng trong việc mở đầu cho cuộc cách mạng công nghệ lần thứ hai?
A. Nghiên cứu về lực vạn vật hấp dẫn.	B. Nghiên cứu về cảm ứng điện từ.
C. Nghiên cứu về nhiệt động lực học. 	D. Nghiên cứu về thuyết tương đối.
Câu 6: [NB] Phương pháp nghiên cứu của Khoa học nói chung và Vật lí nói riêng được hình thành qua các thời kì phát triển của nền văn minh nhân loại, bao gồm hai phương pháp chính là gì?
A. Phương pháp thực nghiệm và phương pháp thí nghiệm.
B. Phương pháp thử nghiệm và phương pháp mô hình.
C. Phương pháp lí thuyết và phương pháp thực nghiệm.
D. Phương pháp định tính và phương pháp định lượng.
Câu 7: [image: ][NB] Vào đầu thế kỉ XX, J. J. Thomson đã đề xuất mô hình cấu tạo nguyên tử gồm các electron phân bố đều trong một khối điện dương kết cấu tựa như khối mây. Để kiểm chứng giả thuyết này, E. Rutherford đã sử dụng tia alpha gồm các hạt mang điện dương bắn vào các nguyên tử kim loại vàng (hình bên). Kết quả của thí nghiệm đã bác bỏ giả thuyết của J. J. Thomson, đồng thời đã giúp khám phá ra hạt nguyên tử. E. Rutherford đã vận dụng
A. phương pháp lí thuyết trong nghiên cứu vật lí vì ông đã suy luận từ lí thuyết của J. J. Thomson, rồi sau đó mới kiểm chứng bằng thực nghiệm.
B. phương pháp thực nghiệm trong nghiên cứu vật lí vì ông đã thực hiện thí nghiệm dùng tia alpha bắn vào các nguyên tử vàng để phát hiện ra kết quả mới chính là hạt nhân nguyên tử.
C. phương pháp lí thuyết kết hợp với phương pháp thực nghiệm trong nghiên cứu vật lí vì ông vừa suy luận lí thuyết, vừa thực hiện thí nghiệm.
D. phương pháp lí thuyết trong nghiên cứu vật lí vì ông dùng lập luận và suy luận từ lí thuyết của J. J. Thomson.
Câu 8: [TH] Các nhà triết học tìm hiểu thế giới tự nhiên dựa trên quan sát và suy luận chủ quan thể hiện ở kết luận nào sau đây?
A. Vật nặng bao giờ cũng rơi nhanh hơn vật nhẹ.
B. Mặt Trời quay quanh Trái Đất.
C. Một cái lông chim và một hòn bi rơi nhanh như nhau khi được thả rơi cùng lúc trong ống thủy tinh đã hút hết không khí.
D. Các quả tạ nặng khác khau rơi đồng thời từ tầng cao của tòa tháp nghiêng ở thành phố Pisa (Italia) thì đều chạm mặt đất gần như cùng một lúc.
Câu 9: [TH] Trong vật lí, sai số là không thể tránh khỏi đối với tất cả các phép đo. Biện pháp nào sau đây có thể hạn chế được sai số của các phép đo?
A. Sử dụng thiết bị, dụng cụ hiện đại và tiến hành đo nhiều lần.	
B. Thao tác đúng cách và sử dụng các thiết bị, dụng cụ ít nhất.	
C. Thao tác đúng cách, lựa chọn thiết bị phù hợp, độ chính xác cao và tiến hành đo nhiều lần.
D. Thường xuyên mua sắm thiết bị mới và hiệu chỉnh các dụng cụ đo.
Câu 10: [TH] Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sai số của các phép đo?
A. Sai số tuyệt đối của phép đo cho biết phạm vi biến thiên của giá trị đo được và bằng tổng của sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ.
B. Sai số tương đối (sai số tỉ đối) cho biết mức độ chính xác của phép đo, sai số tương đối có giá trị càng nhỏ thì phép đo càng chính xác.


C. Trong phép đo gián tiếp, sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu bằng tổng sai số tuyệt đối của các số hạng; chẳng hạn, nếu  thì .


D. Trong phép đo gián tiếp, sai số tương đối (sai số tỉ đối) của một tổng hay hiệu bằng tổng sai số tương đối (sai số tỉ đối) của các thừa số; chẳng hạn, nếu  thì .
Câu 11: [NB] Việc vận dụng các định luật vật lí rất đa dạng và phong phú trong đời sống. Ví dụ nào sau đây chứng tỏ việc vận dụng các định luật vật lí vào cuộc sống?
A. Hiểu biết về hoạt động tiêu hóa của cơ thể người có thể tạo ra những thói quen có lợi cho hoạt động tiêu hóa như ăn uống cân đối, hợp lí; ăn đúng giờ; tạo bầu không khí thoải mái khi ăn,…
B. Không nên ra đường vào lúc trời nắng gắt vì có thể gây bỏng da, rát da do tác hại của ánh sáng Mặt Trời.
C. Khi chiên cá hoặc hấp cá nên cho thêm một ít rượu vì trong rượu có cồn, có thể hòa tan chất trimetylamin gây ra mùi tanh đang “lẩn trốn” trong cá và cả nhiệt độ cao cả trimetylamin và cồn đều bay hơi hết, nên chỉ một lúc sau mùi tanh của cá sẽ bay đi hết.
D. Ngư dân dùng đèn để thu hút cá trong đánh bắt dựa vào đặc tính hướng sáng của cá.
Câu 12: [TH] Cho các hoạt động sau đây:
(1) Bọc kĩ các dây dẫn điện bằng vật liệu cách điện.
(2) Kiểm tra mạch có điện bằng bút thử điện.
(3) Sửa chữa điện khi chưa ngắt nguồn điện.
(4) Chạm tay trực tiếp vào ổ điện, dây điện trần hoặc dây dẫn điện bị hở.
(5) Thường xuyên kiểm tra tình trạng hệ thống đường điện và các đồ dùng điện.
(6) Đến gần nhưng không tiếp xúc với các máy biến thế và lưới điện cao áp.
Những hoạt động nào trong các hoạt động kể trên tuân thủ nguyên tắc an toàn khi sử dụng điện?
A. (2), (4) và (6).	B. (1), (2), (3) và (5).	C. (1), (2) và (5).	D. (1), (2), (5) và (6).
Câu 13: [NB] Đối với một vật chuyển động, đặc điểm nào sau đây chỉ là của quãng đường đi được, không phải của độ dịch chuyển?
A. Có phương và chiều xác địch.	B. Có đơn vị đo là mét.
C. Không thể có độ lớn bằng 0.	D. Có thể có độ lớn bằng 0.
Câu 14: [NB] Độ dịch chuyển là
A. đại lượng vô hướng, được xác định bằng quãng đường mà vật đi được.
B. đại lượng vectơ, có độ lớn bằng quãng đường mà vật đi được.
C. đại lượng vô hướng, được xác định bằng khoảng cách giữa vị trí đầu và vị trí cuối trong chuyển động của vật.
D. đại lượng vectơ, có độ lớn bằng khoảng cách giữa vị trí đầu và vị trí cuối trong chuyển động của vật.
Câu 15: [image: ][NB] Robot hút bụi có thể tự động làm sạch sàn nhà. Khi cảm biến trên robot phát hiện các vật thể gần đó, robot sẽ thay đổi hướng chuyển động, do đó tránh được va chạm. Hình bên cho thấy chuyển
động của một robot đang làm sạch phòng khách. Robot hút bụi di chuyển theo đường AB rồi BC. Độ dịch chuyển của robot có độ lớn là
A. 8,75 m.	B. 6,73 m.	C. 6,25 m.	D. 3,75 m.
Câu 16: [NB] Chọn phát biểu không đúng khi nói về vận tốc tức thời.
A. Xét trong một khoảng thời gian rất nhỏ, vận tốc trung bình sẽ trở thành vận tốc tức thời.
B. Vận tốc tức thời là một đại lượng có hướng và được biểu diễn bằng một vectơ có độ dài tỉ lệ với độ lớn của vận tốc tức thời theo một tỉ lệ xích xác định.
C. Trong chuyển động thẳng, vectơ vận tốc tức thời luôn cùng hướng với chuyển động.
D. Vận tốc tức thời là một đại lượng có hướng và được xác định bằng thương số giữa độ dịch chuyển của vật và thời gian để vật thực hiện độ dịch chuyển đó.
Câu 17: 

[NB] Nếu một vật chuyển động với vận tốc trung bình  thì trong khoảng thời gian , vật thực hiện được độ dịch chuyển là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 18: [TH] Trong truyện ngụ ngôn Rùa và Thỏ, Thỏ được xem là chạy nhanh hơn Rùa. Tuy nhiên, Rùa lại chiến thắng trong cuộc đua này. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Khi cùng đua nghiêm túc thì tốc độ tức thời của Thỏ lớn hơn tốc độ tức thời của Rùa nhưng tốc độ trung bình của Rùa lại lớn hơn của Thỏ.
B. Khi cùng đua nghiêm túc thì tốc độ tức thời của Thỏ nhỏ hơn tốc độ tức thời của Rùa nhưng tốc độ trung bình của Rùa lại nhỏ hơn của Thỏ.
C. Khi cùng đua nghiêm túc thì tốc độ tức thời của Thỏ và của Rùa có thể coi là ngang nhau nhưng tốc độ trung bình của Rùa lại lớn hơn của Thỏ.
D. Khi cùng đua nghiêm túc thì tốc độ tức thời của Thỏ lớn hơn tốc độ tức thời của Rùa nhưng tốc độ trung bình của Rùa và của Thỏ có thể coi là ngang nhau.
Câu 19: [NB] Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho
A. tính chất nhanh chậm của chuyển động.
B. sự thay đổi hướng của chuyển động.
C. khả năng duy trì chuyển động của vật.
D. sự thay đổi vị trí của vật trong không gian.
Câu 20: [NB] Trường hợp nào sau đây vận tốc và tốc độ có độ lớn bằng nhau?
A. Vật chuyển động thẳng theo một chiều không đổi.
B. Vật chuyển động thẳng.
C. Vật chuyển động theo một chiều.
D. Vật chuyển động trên một đường tròn.
Câu 21: [image: ][NB] Tại kỳ SEAGAME 23 tổ chức ở Philippines (năm 2005), vận động viên Đỗ Thị Bông đã giành Huy chương vàng môn chạy 800 m với thành tích 2 min 2,66 s và phá kỷ luật SEAGAMES. Tốc độ trung bình của vận động viên này là
A. 6,52 m/s.	B. 4,18 m/s.	C. 8,28 m/s.	D. 3,19 m/s.
Câu 22: [NB] Đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng đều là
A. một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

B. một đường thẳng song song với trục  (biểu diễn thời gian).

C. một đường thẳng song song với trục  (biểu diễn vận tốc).
D. một đường bất kì.
Câu 23: 













[image: ][TH] Một vận động viên chạy từ một siêu thị (vị trí ) đến cổng Sân Vận Động () theo hai cách khác nhau. Cách 1: Đi dọc theo đường Điện Biên Phủ từ  đến , rồi đi dọc theo đường Lê Lợi từ  đến , sau đó đi dọc theo đường Văn Cao từ  đến . Cách 2: Đi dọc theo đường Lê Duẩn từ  đến . Gọi độ dịch chuyển và quãng đường mà vận động viên đi được tương ứng trong hai cách lần lượt là ,  và , . Kết luận nào sau đây là đúng?








A.  và .	B.  và .	C.  và .	D.  và .
Câu 24: 







[image: ][TH] Hai người đi xe đạp từ  đến , người (I) đi theo đường từ  đến , rồi từ  đến ; người (II) đi thẳng từ  đến  (hình vẽ). Biết cả hai đều về đích cùng một lúc. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Người (I) đi được quãng đường 8 km.
B. Độ dịch chuyển của người (I) và người (II) bằng nhau.
C. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của người (I) bằng nhau.
D. Độ dịch chuyển của người (I) là 5,66 km, hướng 45º Đông – Bắc.
Câu 25: 



[TH] Một người đi xe đạp trên  đoạn đường đầu với tốc độ trung bình là  và  đoạn đường còn lại với tốc độ trung bình là . Tốc độ trung bình của người này trên cả đoạn đường là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 26: 
[TH] Tốc kế của một ôtô đang chạy chỉ 70 km/h tại thời điểm . Để kiểm tra xem đồng hồ tốc kế đó chỉ có đúng không, người lái xe giữ nguyên vận tốc, một người hành khách trên xe nhìn đồng hồ và thấy xe chạy qua hai cột cây số bên đường cách nhau 1 km trong thời gian 1min. Số chỉ của tốc kế
A. bằng vận tốc của của xe.	B. nhỏ hơn vận tốc của xe.
C. lớn hơn vận tốc của xe.	D. bằng hoặc nhỏ hơn vận tốc của xe.
Câu 27: [image: ][TH] Cho đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ chơi điều khiển từ xa được vẽ ở hình bên. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Ở giây thứ 8 xe quay lại vị trí xuất phát.
B. Ở giây thứ 10 xe ở sau vị trí xuất phát 1 m.
C. Trong 2 giây đầu tiên xe chuyển động với vận tốc không đổi.
D. Từ giây 4 đến giây 8 xe đổi chiều chuyển động theo hướng ngược lại với vận tốc lớn hơn lúc đi.
Câu 28: [TH] Một chiếc xe đồ chơi điều khiển từ xa đang chuyển động trên một đoạn đường thẳng có độ dịch chuyển tại các thời điểm khác nhau được cho trong bảng dưới đây:
	Độ dịch chuyển (m)
	0
	200
	400
	600
	800
	1000
	800

	Thời gian (s)
	0
	50
	100
	150
	200
	250
	300


Hình nào sau đây biểu diễn chính xác đồ thị dịch chuyển – thời gian của xe?
A. [image: Hãy vẽ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động của bạn A]	B. [image: ]
C. [image: ]	D. [image: ]
	Phần II. TỰ LUẬN  (3 điểm) 							
Câu 29: [VD] Một người đi xe đạp chạy thẳng từ địa điểm A đến địa điểm B nằm cách A 24 km. Nếu đi liên tục không nghỉ thì sau 3 h người đó sẽ đến B. Nhưng khi đi được 30 phút, người đó dừng lại 15 phút rồi mới đi tiếp. Hỏi ở quãng đường sau, người đó phải đi với vận tốc bao nhiêu để kịp đến B như dự định.
Câu 30: 

[VD] Biết  là độ dịch chuyển 3 m về phía đông,  là độ dịch chuyển 4 m về phía bắc.
01. 


Hãy vẽ các vectơ độ dịch chuyển ,  và vectơ độ dịch chuyển tổng hợp .
02. 
Xác định độ lớn, phương và chiều của độ dịch chuyển .
Câu 31: Quan sát dưới đây, trình bày phương pháp đo tốc độ trung bình và tốc độ tức thời dựa vào những thiết bị trong hình. Đánh giá ưu và nhược điểm của mỗi phương pháp đo.
[image: A person holding a camera

Description automatically generated with low confidence]
a) đồng hồ bấm giây; b) cổng quang điện; c) súng bắn tốc độ

-----------------------------------------HẾT-----------------------------------------
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Phần I. TRẮC NGHIỆM  (28 câu - 7 điểm) 						
Câu 1: [NB] Lĩnh vực nghiên cứu nào sau đây là của Vật lí?
A. Nghiên cứu về các dạng chuyển động và cách dạng năng lượng khác nhau.
B. Nghiên cứu về số lượng và hình dạng không gian của thế giới hiện thực.
C. Nghiên cứu về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và đặc điểm xã hội của một quốc gia.
D. Nghiên cứu về sự hình thành và phát triển của các tầng lớp, giai cấp trong xã hội.
Lời giải: 
Chọn A
Câu 2: [NB] Mục tiêu của Vật lí là gì?
A. Khám phá ra quy luật tổng quát nhất chi phối sự vận động của vật chất và năng lượng, cũng như tương tác giữa chúng ở các cấp độ vi mô và vĩ mô.
B. Khám phá ra quy luật tổng quát nhất chi phối sự vận động của vật chất ở các cấp độ vi mô và vĩ mô.
C. Khám phá ra quy luật tổng quát nhất chi phối sự vận động của vật chất và năng lượng ở các cấp độ vi mô và vĩ mô.
D. Khám phá ra quy luật tổng quát nhất chi phối sự tương tác giữa các sự vật và hiện tượng trong tự nhiên ở cấp độ vĩ mô.
Lời giải: 
Chọn A
Câu 3: [NB] Các hiện tượng Vật lí nào sau đây không liên quan đến phương pháp thực nghiệm?
A. Tính toán quỹ đạo chuyển động của Thiên vương tinh dựa vào toán học.
B. Thả rơi một vật từ trên cao xuống mặt đất.
C. Kiểm tra sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình nóng chảy hoặc bay hơi của một chất.
D. Ném một quả bóng lên trên cao.
Lời giải: 
Chọn A
Câu 4: [TH] Cho các bước tiến hành quá trình tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí như sau:
(1) Phân tích số liệu.
(2) Quan sát, xác định đối tượng cần nghiên cứu.
(3) Thiết kế, xây dựng mô hình kiểm chứng giả thuyết.
(4) Đề xuất giả thuyết nghiên cứu.
(5) Rút ra kết luận.
Thứ tự đúng của các bước tiến hành là
A. (2), (4), (3), (1), (5).	B. (1), (2), (3), (4), (5).	C. (2), (4), (1), (3), (5).	D. (4), (3), (1), (2), (5).
Lời giải: 
Chọn A
Câu 5: [NB] Thành tựu nghiên cứu nào sau đây của Vật lí được coi là có vai trò quan trọng trong việc mở đầu cho cuộc cách mạng công nghệ lần thứ hai?
A. Nghiên cứu về lực vạn vật hấp dẫn.	B. Nghiên cứu về cảm ứng điện từ.
C. Nghiên cứu về nhiệt động lực học. 	D. Nghiên cứu về thuyết tương đối.
Lời giải: 
Chọn B
Câu 6: [NB] Phương pháp nghiên cứu của Khoa học nói chung và Vật lí nói riêng được hình thành qua các thời kì phát triển của nền văn minh nhân loại, bao gồm hai phương pháp chính là gì?
A. Phương pháp thực nghiệm và phương pháp thí nghiệm.
B. Phương pháp thử nghiệm và phương pháp mô hình.
C. Phương pháp lí thuyết và phương pháp thực nghiệm.
D. Phương pháp định tính và phương pháp định lượng.
Lời giải: 
Chọn C
Câu 7: [image: ][NB] Vào đầu thế kỉ XX, J. J. Thomson đã đề xuất mô hình cấu tạo nguyên tử gồm các electron phân bố đều trong một khối điện dương kết cấu tựa như khối mây. Để kiểm chứng giả thuyết này, E. Rutherford đã sử dụng tia alpha gồm các hạt mang điện dương bắn vào các nguyên tử kim loại vàng (hình bên). Kết quả của thí nghiệm đã bác bỏ giả thuyết của J. J. Thomson, đồng thời đã giúp khám phá ra hạt nguyên tử. E. Rutherford đã vận dụng
A. phương pháp lí thuyết trong nghiên cứu vật lí vì ông đã suy luận từ lí thuyết của J. J. Thomson, rồi sau đó mới kiểm chứng bằng thực nghiệm.
B. phương pháp thực nghiệm trong nghiên cứu vật lí vì ông đã thực hiện thí nghiệm dùng tia alpha bắn vào các nguyên tử vàng để phát hiện ra kết quả mới chính là hạt nhân nguyên tử.
C. phương pháp lí thuyết kết hợp với phương pháp thực nghiệm trong nghiên cứu vật lí vì ông vừa suy luận lí thuyết, vừa thực hiện thí nghiệm.
D. phương pháp lí thuyết trong nghiên cứu vật lí vì ông dùng lập luận và suy luận từ lí thuyết của J. J. Thomson.
Lời giải: 
Chọn B
Câu 8: [TH] Các nhà triết học tìm hiểu thế giới tự nhiên dựa trên quan sát và suy luận chủ quan thể hiện ở kết luận nào sau đây?
A. Vật nặng bao giờ cũng rơi nhanh hơn vật nhẹ.
B. Mặt Trời quay quanh Trái Đất.
C. Một cái lông chim và một hòn bi rơi nhanh như nhau khi được thả rơi cùng lúc trong ống thủy tinh đã hút hết không khí.
D. Các quả tạ nặng khác khau rơi đồng thời từ tầng cao của tòa tháp nghiêng ở thành phố Pisa (Italia) thì đều chạm mặt đất gần như cùng một lúc.
Lời giải: 
Chọn A
Câu 9: [TH] Trong vật lí, sai số là không thể tránh khỏi đối với tất cả các phép đo. Biện pháp nào sau đây có thể hạn chế được sai số của các phép đo?
A. Sử dụng thiết bị, dụng cụ hiện đại và tiến hành đo nhiều lần.	
B. Thao tác đúng cách và sử dụng các thiết bị, dụng cụ ít nhất.	
C. Thao tác đúng cách, lựa chọn thiết bị phù hợp, độ chính xác cao và tiến hành đo nhiều lần.	
D. Thường xuyên mua sắm thiết bị mới và hiệu chỉnh các dụng cụ đo.
Lời giải: 
Chọn C
Câu 10: [TH] Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sai số của các phép đo?
A. Sai số tuyệt đối của phép đo cho biết phạm vi biến thiên của giá trị đo được và bằng tổng của sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ.
B. Sai số tương đối (sai số tỉ đối) cho biết mức độ chính xác của phép đo, sai số tương đối có giá trị càng nhỏ thì phép đo càng chính xác.


C. Trong phép đo gián tiếp, sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu bằng tổng sai số tuyệt đối của các số hạng; chẳng hạn, nếu  thì .


D. Trong phép đo gián tiếp, sai số tương đối (sai số tỉ đối) của một tổng hay hiệu bằng tổng sai số tương đối (sai số tỉ đối) của các thừa số; chẳng hạn, nếu  thì .
Lời giải: 
Chọn D


Trong phép đo gián tiếp, sai số tương đối (sai số tỉ đối) của một tích hay thương bằng tổng sai số tương đối (sai số tỉ đối) của các thừa số; chẳng hạn, nếu  thì .
Câu 11: [NB] Việc vận dụng các định luật vật lí rất đa dạng và phong phú trong đời sống. Ví dụ nào sau đây chứng tỏ việc vận dụng các định luật vật lí vào cuộc sống?
A. Hiểu biết về hoạt động tiêu hóa của cơ thể người có thể tạo ra những thói quen có lợi cho hoạt động tiêu hóa như ăn uống cân đối, hợp lí; ăn đúng giờ; tạo bầu không khí thoải mái khi ăn,…
B. Không nên ra đường vào lúc trời nắng gắt vì có thể gây bỏng da, rát da do tác hại của ánh sáng Mặt Trời.
C. Khi chiên cá hoặc hấp cá nên cho thêm một ít rượu vì trong rượu có cồn, có thể hòa tan chất trimetylamin gây ra mùi tanh đang “lẩn trốn” trong cá và cả nhiệt độ cao cả trimetylamin và cồn đều bay hơi hết, nên chỉ một lúc sau mùi tanh của cá sẽ bay đi hết.
D. Ngư dân dùng đèn để thu hút cá trong đánh bắt dựa vào đặc tính hướng sáng của cá.
Lời giải: 
Chọn B
A, D là ứng dụng của sinh học, C là ứng dụng của hóa học.
Câu 12: [TH] Cho các hoạt động sau đây:
(1) Bọc kĩ các dây dẫn điện bằng vật liệu cách điện.
(2) Kiểm tra mạch có điện bằng bút thử điện.
(3) Sửa chữa điện khi chưa ngắt nguồn điện.
(4) Chạm tay trực tiếp vào ổ điện, dây điện trần hoặc dây dẫn điện bị hở.
(5) Thường xuyên kiểm tra tình trạng hệ thống đường điện và các đồ dùng điện.
(6) Đến gần nhưng không tiếp xúc với các máy biến thế và lưới điện cao áp.
Những hoạt động nào trong các hoạt động kể trên tuân thủ nguyên tắc an toàn khi sử dụng điện?
A. (2), (4) và (6).	B. (1), (2), (3) và (5).	C. (1), (2) và (5).	D. (1), (2), (5) và (6).
Lời giải: 
Chọn C
Câu 13: [NB] Đối với một vật chuyển động, đặc điểm nào sau đây chỉ là của quãng đường đi được, không phải của độ dịch chuyển?
A. Có phương và chiều xác địch.	B. Có đơn vị đo là mét.
C. Không thể có độ lớn bằng 0.	D. Có thể có độ lớn bằng 0.
Lời giải: 
Chọn B
Đối với một vật chuyển động, quãng đường là đại lượng dương, còn độ dịch chuyển là đại lượng có giá trị đại số (có thể dương, cũng có thể âm, cũng có thể bằng 0).
Câu 14: [NB] Độ dịch chuyển là
A. đại lượng vô hướng, được xác định bằng quãng đường mà vật đi được.
B. đại lượng vectơ, có độ lớn bằng quãng đường mà vật đi được.
C. đại lượng vô hướng, được xác định bằng khoảng cách giữa vị trí đầu và vị trí cuối trong chuyển động của vật.
D. đại lượng vectơ, có độ lớn bằng khoảng cách giữa vị trí đầu và vị trí cuối trong chuyển động của vật.
Lời giải: 
Chọn D
Câu 15: [NB] [image: ]Robot hút bụi có thể tự động làm sạch sàn nhà. Khi cảm biến trên robot phát hiện các vật thể gần đó, robot sẽ thay đổi hướng chuyển động, do đó tránh được va chạm. Hình bên cho thấy chuyển
động của một robot đang làm sạch phòng khách. Robot hút bụi di chuyển theo đường AB rồi BC. Độ dịch chuyển của robot có độ lớn là
A. 8,75 m.	B. 6,73 m.	C. 6,25 m.	D. 3,75 m.
Lời giải: 
Chọn B

Độ dịch chuyển của robot có độ lớn là  m.
Câu 16: [NB] Chọn phát biểu không đúng khi nói về vận tốc tức thời.
A. Xét trong một khoảng thời gian rất nhỏ, vận tốc trung bình sẽ trở thành vận tốc tức thời.
B. Vận tốc tức thời là một đại lượng có hướng và được biểu diễn bằng một vectơ có độ dài tỉ lệ với độ lớn của vận tốc tức thời theo một tỉ lệ xích xác định.
C. Trong chuyển động thẳng, vectơ vận tốc tức thời luôn cùng hướng với chuyển động.
D. Vận tốc tức thời là một đại lượng có hướng và được xác định bằng thương số giữa độ dịch chuyển của vật và thời gian để vật thực hiện độ dịch chuyển đó.
Lời giải: 
Chọn D
Câu 17: 

[NB] Nếu một vật chuyển động với vận tốc trung bình  thì trong khoảng thời gian , vật thực hiện được độ dịch chuyển là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải: 
Chọn A

Từ công thức định nghĩa: .
Câu 18: [TH] Trong truyện ngụ ngôn Rùa và Thỏ, Thỏ được xem là chạy nhanh hơn Rùa. Tuy nhiên, Rùa lại chiến thắng trong cuộc đua này. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Khi cùng đua nghiêm túc thì tốc độ tức thời của Thỏ lớn hơn tốc độ tức thời của Rùa nhưng tốc độ trung bình của Rùa lại lớn hơn của Thỏ.
B. Khi cùng đua nghiêm túc thì tốc độ tức thời của Thỏ nhỏ hơn tốc độ tức thời của Rùa nhưng tốc độ trung bình của Rùa lại nhỏ hơn của Thỏ.
C. Khi cùng đua nghiêm túc thì tốc độ tức thời của Thỏ và của Rùa có thể coi là ngang nhau nhưng tốc độ trung bình của Rùa lại lớn hơn của Thỏ.
D. Khi cùng đua nghiêm túc thì tốc độ tức thời của Thỏ lớn hơn tốc độ tức thời của Rùa nhưng tốc độ trung bình của Rùa và của Thỏ có thể coi là ngang nhau.
Lời giải: 
Chọn A

Câu 19: [NB] Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho
A. tính chất nhanh chậm của chuyển động.
B. sự thay đổi hướng của chuyển động.
C. khả năng duy trì chuyển động của vật.
D. sự thay đổi vị trí của vật trong không gian.
Lời giải: 
Chọn A
Câu 20: [NB] Trường hợp nào sau đây vận tốc và tốc độ có độ lớn bằng nhau?
A. Vật chuyển động thẳng theo một chiều không đổi.
B. Vật chuyển động thẳng.
C. Vật chuyển động theo một chiều.
D. Vật chuyển động trên một đường tròn.
Lời giải: 
Chọn A
Câu 21: [image: ][NB] Tại kỳ SEAGAME 23 tổ chức ở Philippines (năm 2005), vận động viên Đỗ Thị Bông đã giành Huy chương vàng môn chạy 800 m với thành tích 2 min 2,66 s và phá kỷ luật SEAGAMES. Tốc độ trung bình của vận động viên này là
A. 6,52 m/s.	B. 4,18 m/s.	C. 8,28 m/s.	D. 3,19 m/s.
Lời giải: 
Chọn B

Tốc độ trung bình của vận động viên:  m/s.
Câu 22: [NB] Đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng đều là
A. một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

B. một đường thẳng song song với trục  (biểu diễn thời gian).

C. một đường thẳng song song với trục  (biểu diễn vận tốc).
D. một đường bất kì.
Lời giải: 
Chọn B
Nhận xét: chưa đúng với ma trận 
Theo ma trận: C22 (Nêu được công thức tính và định nghĩa được vận tốc)
Câu 23: 













[image: ][TH] Một vận động viên chạy từ một siêu thị (vị trí ) đến cổng Sân Vận Động () theo hai cách khác nhau. Cách 1: Đi dọc theo đường Điện Biên Phủ từ  đến , rồi đi dọc theo đường Lê Lợi từ  đến , sau đó đi dọc theo đường Văn Cao từ  đến . Cách 2: Đi dọc theo đường Lê Duẩn từ  đến . Gọi độ dịch chuyển và quãng đường mà vận động viên đi được tương ứng trong hai cách lần lượt là ,  và , . Kết luận nào sau đây là đúng?








A.  và .	B.  và .	C.  và .	D.  và .
Lời giải: 
Chọn B




Cách 1:  và . Cách 2:  và .


Vậy  và .
Câu 24: 







[image: ][TH] Hai người đi xe đạp từ  đến , người (I) đi theo đường từ  đến , rồi từ  đến ; người (II) đi thẳng từ  đến  (hình vẽ). Biết cả hai đều về đích cùng một lúc. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Người (I) đi được quãng đường 8 km.
B. Độ dịch chuyển của người (I) và người (II) bằng nhau.
C. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của người (I) bằng nhau.
D. Độ dịch chuyển của người (I) là 5,66 km, hướng 45º Đông – Bắc.
Lời giải: 
Chọn C


Độ dịch chuyển của người (I) có độ lớn là  km; còn quãng đường người (I) đi được là  nên C sai.
Câu 25: 



[TH] Một người đi xe đạp trên  đoạn đường đầu với tốc độ trung bình là  và  đoạn đường còn lại với tốc độ trung bình là . Tốc độ trung bình của người này trên cả đoạn đường là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải: 
Chọn C
Tốc độ trung bình của người đi xe đạp là:


Câu 26: 
[TH] Tốc kế của một ô tô đang chạy chỉ 70 km/h tại thời điểm . Để kiểm tra xem đồng hồ tốc kế đó chỉ có đúng không, người lái xe giữ nguyên vận tốc, một người hành khách trên xe nhìn đồng hồ và thấy xe chạy qua hai cột cây số bên đường cách nhau 1 km trong thời gian 1 min. Số chỉ của tốc kế
A. bằng vận tốc của của xe.	B. nhỏ hơn vận tốc của xe.
C. lớn hơn vận tốc của xe.	D. bằng hoặc nhỏ hơn vận tốc của xe.
Lời giải: 
Chọn C

Vận tốc của ô tô là  km/h. Vậy số chỉ của tốc kế lớn hơn vận tốc của ô tô.
Câu 27: [image: ][TH] Cho đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ chơi điều khiển từ xa được vẽ ở hình bên. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Ở giây thứ 8 xe quay lại vị trí xuất phát.
B. Ở giây thứ 10 xe ở sau vị trí xuất phát 1 m.
C. Trong 2 giây đầu tiên xe chuyển động với vận tốc không đổi.
D. Từ giây 4 đến giây 8 xe đổi chiều chuyển động theo hướng ngược lại với vận tốc lớn hơn lúc đi.
Lời giải: 
Chọn D

Tốc độ của ô tô trong 2 s đầu tiên là  m/s.

Tốc độ của ô tô từ giây 4 đến giây 8 là  m/s. Vậy D sai.
Câu 28: [TH] Một chiếc xe đồ chơi điều khiển từ xa đang chuyển động trên một đoạn đường thẳng có độ dịch chuyển tại các thời điểm khác nhau được cho trong bảng dưới đây:
	Độ dịch chuyển (m)
	0
	200
	400
	600
	800
	1000
	800

	Thời gian (s)
	0
	50
	100
	150
	200
	250
	300


Hình nào sau đây biểu diễn chính xác đồ thị dịch chuyển – thời gian của xe?
A. [image: Hãy vẽ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động của bạn A]	B. [image: ]
C. [image: ]	D. [image: ]
	Lời giải: 
Chọn A
Phần II. TỰ LUẬN  (3 điểm) 							
Câu 29: [VD] Một người đi xe đạp chạy thẳng từ địa điểm A đến địa điểm B nằm cách A 24 km. Nếu đi liên tục không nghỉ thì sau 3 h người đó sẽ đến B. Nhưng khi đi được 30 phút, người đó dừng lại 15 phút rồi mới đi tiếp. Hỏi ở quãng đường sau, người đó phải đi với vận tốc bao nhiêu để kịp đến B như dự định.
Lời giải: 

Tốc độ của người theo dự kiến:  km/h.

Quãng đường người này đi được sau 0,5 giờ đầu tiên:  km.

Quãng đường còn lại người này phải đi là:  km.
Thời gian còn lại người này phải đi đến nơi theo dự kiến là:

h

Tốc độ của người này trong quãng đường còn lại:  km/h.
Câu 30: 

[VD] Biết  là độ dịch chuyển 3 m về phía đông,  là độ dịch chuyển 4 m về phía bắc.
01. 


Hãy vẽ các vectơ độ dịch chuyển ,  và vectơ độ dịch chuyển tổng hợp .
02. 
Xác định độ lớn, phương và chiều của độ dịch chuyển .
[image: ]Lời giải: 
01. 

Vẽ các vectơ độ dịch chuyển , 

và vectơ độ dịch chuyển tổng hợp .
02. 
Ta có: m

		

Độ dịch chuyển tổng hợp  có phương hợp với phương một góc 53,13º, hướng Đông – Bắc và có độ lớn bằng 5 m.
Nhận xét: Câu 30 nên ở mức độ [VDC] 

Câu 31: Quan sát dưới đây, trình bày phương pháp đo tốc độ trung bình và tốc độ tức thời dựa vào những thiết bị trong hình. Đánh giá ưu và nhược điểm của mỗi phương pháp đo.
[image: A person holding a camera

Description automatically generated with low confidence]
a) đồng hồ bấm giây; b) cổng quang điện; c) súng bắn tốc độ
Lời giải: 
* Phương pháp đo của các thiết bị trong hình:
- Đồng hồ bấm giây:

	+ Dùng thước đo độ dài của quãng đường . Xác định vạch xuất phát và vạch đích.

	+ Dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian  từ khi vật bắt đầu chuyển động từ vạch xuất phát tới vạch đích.


	+ Dùng công thức  để tính tốc độ trung bình và  để tính tốc độ tức thời.
- Cổng quang điện:
	+ Lấy quãng đường trên thiết bị đo.
	+ Khởi động thiết bị và cho vật đi qua cổng quang điện.
	+ Đọc kết quả thời gian hiện trên thiết bị và sử dụng công thức để tính tốc độ trung bình và tốc độ tức thời.
- Súng bắn tốc độ:
	+ Khởi động súng.
	+ Thực hiện, trên máy sẽ hiện lên tốc độ.
* Ưu và nhược điểm của các thiết bị
	 
	Đồng hồ bấm giây
	Cổng quang điện
	Súng bắn tốc độ

	Ưu điểm
	Nhanh, đơn giản, dễ thực hiện
	Kết quả chính xác hơn do không phụ thuộc vào người thực hiện
	Đo trực tiếp tốc độ tức thời với độ chính xác cao

	Nhược điểm
	Kém chính xác do phụ thuộc vào phản xạ của người bấm đồng hồ
	Lắp đặt phức tạp, chỉ đo được cho các vật có kích thước phù hợp để có thể đi qua được cổng quang điện
	Giá thành cao.



Nhận xét: Câu 31 chưa phân mức độ, theo ý kiến mình câu này nên ở mức độ [VD]


NHẬN XÉT CHUNG:
     + Các câu hỏi trắc nghiệm đều có phân rõ các mức độ tuy nhiên các câu hỏi 31 ở phần tự luận chưa phân rõ mức độ. Theo ma trận thì VD: 2 điểm và VDC: 1 điểm. Nên mình có  ý kiến là Câu 29 và Câu 31 nên ở mức độ [VD] và câu 30 ở mức độ [VDC]                           
     + Lời giải của các câu đều rõ ràng, chính xác và đầy đủ.
     + Các công thức có dùng Mathtype
     + Câu 22 chưa đúng với nội dung ma trận đề.
     + Giữa các câu chưa cùng size chữ.
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